
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI AN GIANG 
TRƯỜNG TRUNG CẢP KỸ THUẬT - TỎNG HỢP AN GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lâp - Tư do - Hanh phúc

KÉ HOẠCH ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA
NGÀNH, NGHÈ TIN HỌC VĂN PHÒNG; LỚP TTV24B1; NIÊN KHÓA: 2024 - 2026

TT Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun Số
TC

Thòi gian học tập (giờ) Học kỳ Địa điểm 
thực hiện Giáo viên giảng dạy Ghi chú

TRƯỜNG^
lU N G ^ C A l
Thuảt-ĩonghỢ 
an’ giang\

TS LT TH/BT Thi/KT
HỌC KỲ 1

1 M H 02231 Tin học 2 45 15 29 1

HK1
(T háng  

9/2024  - 
01/2025)

T rường T rung 
cấp Kỹ thuật - 
T ổng  họp  An 

G iang  (cơ  sở  1)

L ương Đ ức Nam

2 M H 02072 G iáo dục chính trị 2 30 15 13 2 N guyễn  Q uang  Huy

3 M H 01185 Pháp luật 1 15 9 5 1 N guyễn  Q uang  Huy

4 M Đ 02078 H ệ điều  hành  W indow s 2 45 15 28 2 L ương Đ ức N am

5 M Đ 03018
Cài đặt, vận hành v à  sử  dụng 
các th iết bị văn phòng thông

3 75 15 56 4 L ương Đ ức N am

6 M Đ 03216 Soạn thảo  văn bản đ iện  tử 3 75 15 56 4 C ao H ồng  N goan
ế

7 M Đ 02132 Lập trình  căn bàn 2 45 15 28 2 C ao H ồng  N goan ~ Ễ t i
Tổng cộng: 15 330 99 215 16 \\ G>\

HỌC KỲ 2

8 M H 04226 T iếng anh 4 90 30 56 4

H K 2
(T háng

0 2 /2 0 2 5 -
6 /2025)

T rườ ng  T rung 
cấp  Kỹ thuật - 
T ổng  hợp  A n 

G iang  (cơ  sở  1)

Đ ỗ T hị Thuỳ Trang
Js  if  VTji

9 M H 01074 G iáo dục thể  chất 1 30 4 24 2 Phạm  Phúc Lâm

10 M Đ 01118 K ỹ thuật sử  dụng bàn  phím 1 30 4 24 2 C ao Thị Y en

11 M Đ 03008 B ảng tính  đ iện  tử 3 75 15 56 4 C ao T hị Yến

12 M H 02230 T iếng  A nh  chuyên ngành 2 45 15 28 2 Đ ỗ Thị Thuỳ Trang

13 M H 02107 Kỹ năng  m ềm 2 30 28 0 2 Trần T hế Vỹ

14 M Đ 03237
T hiết kế trình  diễn trên  máy 
tính

3 75 15 56 4 C ao Thị Y ến

Tổng cộng: 16 375 111 244 20
Nghi têt nguyên đán tử 20/01/2025 đên 02/02/2025

Nghỉ hè tháng 7, 8/2025



HỌC KỲ 3
15 M H 02073 G iáo  dục Q uốc phòng-A n ninh 2 45 21 21 3

HK3 
(T háng  

9/2025 - 
01/2026)

T rườ ng  T rung  
cấp  Kỹ thuật - 
T ổng  hợp  A n 

G iang  (cơ  sở  1)

T rần  Thanh Sang
16 M H 02295 V ăn  bản  pháp qui 2 45 15 28 2 Trịnh P hư ơng  Thùy

17 M Đ 03015 C ài đặt và  lắp ráp  m áy vi tính 3 75 15 56 4 Phạm  T hanh Cường

18 M Đ 03133 Lập trình  quản lý 3 75 15 56 4 C ao H ồng N goan

19 M Đ 03307 X ử  lý ảnh bằng  Photoshop 3 75 15 56 4 N guyễn  C ông  Minh Duy

20 M Đ 03079 H ệ quản trị cơ  sở  d ừ  liệu SQ L 3 75 15 56 4 Phạm  V ăn N hã
Tông cộng: 16 390 96 273 21

HỌC KỲ 4

21 M Đ 02017
C ài đặt, th iế t lập, quản  lý và  
vận  hành  m ạng LA N , Internet.

2 45 15 28 2
H K4

(T háng
0 2 /2 0 2 6 -
6 /2026)

T rư ờ ng  T rung  
cấp  Kỹ thuật - 
T ổ n g  hợp  A n 

G iang  (cơ  sở  1)

N guyễn  C ông M inh Duy

22 M Đ 03240 T h iế t kế  W eb 3 75 15 56 4 N guyễn  H ồng Phúc

23 M Đ 04194 PH P v à  M ySQ L 4 90 30 56 4 N guyễn  T hanh Phong

24 M Đ 03287 T hự c tập  tố t nghiệp 3 135 0 134 1 G iáo  viên bộ môn

Tổng cộng: 12 345 60 274 11
Nghỉ tết nguyên đán từ 09/02/2026 đến 22/02/2026

Nghỉ hè tháng 7/2026
THI TÓT NGHIỆP

25 M H 00160 Lý thuyết chuyên  m ôn 0 0 0 0 0
T háng
8/2026

T rư ờ ng  T rung  
cấp  K ỹ thuật - 
T ổ n g  hợp  A n 

G iang  (cơ  sở  1)
26 M H 00259 T hực hành 0 0 0 0 0


